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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HCM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

            

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Tên học phần: KINH TẾ VĨ MÔ I (Macroeconomics I)  

Giảng viên: Châu Văn Thành (thanhcv@fetp.vnn.vn) 

2. Mã học phần:     

3. Số tín chỉ: 3 

4. Trình độ: cho sinh viên ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: CHÍNH QUI   

5. Phân bổ thời gian: giờ tín chỉ đối với các hoạt động 

 Lên lớp  45 tiết  [11 buổi giảng]                  

 Thực tập [Mỗi buổi học 4 tiết trên lớp: 2/3 lý thuyết + 1/3 thực hành bài tập]                 

 Tự học, tự nghiên cứu ở nhà [ Đề nghị tỷ lệ 3 tiết làm việc ở nhà cho 1 tiết lên lớp]    

6. Điều kiện tiên quyết:  Tiếp thu kiến thức môn học này sẽ thuận lợi hơn nếu sinh viên được trang bị 

các môn học như Toán cao cấp, Kinh tế vi mô I. 

7. Mục tiêu của học phần:  

Môn Kinh tế vĩ mô I được thiết kế nhằm cung cấp kiến thức cơ bản, kỹ năng đánh giá và phân tích 

các hiện tượng và các sự kiện kinh tế vĩ mô, góp phần cải thiện mức độ hiểu biết của sinh viên đối 

với sự vận hành của nền kinh tế và thực thi các chính sách kinh tế vĩ mô ở các nước đang phát triển, 

và làm cơ sở cho việc phân tích các vấn đề có liên quan trong các môn học ứng dụng sau này. Một 

cách cụ thể, môn học này được thiết kế nhằm vào các mục tiêu sau đây:  

- Giới thiệu các khái niệm, kỹ thuật và cách thức đo lường các hoạt động của nền kinh tế.  

- Giúp sinh viên hiểu được các vấn đề và các hoạt động của nền kinh tế vĩ mô cũng như mối liên hệ 

giữa chúng thông qua các lý thuyết và mô hình cơ bản.  

- Hiểu và phân tích được bản chất của các trục trặc kinh tế vĩ mô và cách thức giải thích chúng.  

- Đánh giá và phân tích cách thức các chính sách tài khóa và tiền tệ được sử dụng nhằm góp phần 

giảm bớt các biến động có tính chu kỳ.  

- Hiểu được các mối quan hệ kinh tế vĩ mô cơ bản của nền kinh tế mở, giao thương thương mại và 

tác động của các dòng vốn quốc tế.  
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- Nhận biết tầm quan trọng của các yếu tố góp phần vào thành quả tăng trưởng kinh tế dài hạn đương 

đại.  

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:  

Kinh tế học vĩ mô là một môn học nghiên cứu nền kinh tế trên bình diện tổng thể, bao gồm việc mô 

tả và đo lường các biến số kinh tế vĩ mô như tổng sản phẩm quốc nội, giá cả và lạm phát, việc làm và 

tình trạng thất nghiệp, tổng tiêu dùng, đầu tư, chi tiêu của chính phủ và thuế, cung cầu tiền, lãi suất, 

thâm hụt/thặng dư thương mại, cán cân thanh toán và tỷ giá... Việc xây dựng các mô hình kinh tế 

đơn giản sẽ giúp chúng ta giải thích các mối quan hệ giữa các biến số này. Trên cơ sở đó, chúng ta sẽ 

nghiên cứu những biến động kinh tế trong ngắn hạn, các vấn đề của chu kỳ kinh tế, các cú sốc phía 

cung và phía cầu, và vai trò của các chính sách ổn định hóa như chính sách tài khóa và chính sách 

tiền tệ.  

Các vấn đề kinh tế vĩ mô ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Chúng bao gồm các liên hệ 

mang tính toàn cầu và khu vực chứ không chỉ giới hạn trong phạm vi hạn hẹp của một nền kinh tế 

riêng lẻ, và đóng vai trò quan trọng trong đời sống của các cá nhân, doanh nghiệp, các cơ quan nhà 

nước, các quá trình chính trị và quan hệ quốc tế. Do vậy, kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở sẽ được 

giới thiệu đến sinh viên bao gồm cán cân thanh toán, các cơ chế tỷ giá và các vấn đề lưu chuyển 

dòng vốn quốc tế.  

Môn học này cũng giúp chúng ta tìm hiểu về tăng trưởng kinh tế và phân tích các nguồn tăng trưởng 

kinh tế và bài học kinh nghiệm của các nước và các khu vực khác nhau trên thế giới. Như sẽ được đề 

cập ở phần mục tiêu, các bình luận về chính sách và một phần của Kinh tế Vĩ mô Quốc tế sẽ được 

giới thiệu sau khi chúng ta có được toàn bộ bức tranh của môn học thông qua các tình huống và 

thông tin thời sự được cập nhật thường xuyên qua từng bài giảng và thảo luận trên lớp. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên, phương pháp giảng dạy:  

Các bài giảng trên lớp sẽ được triển khai theo lịch trình, theo đó giảng viên sẽ giải thích, hướng dẫn 

các vấn đề lý thuyết, các bằng chứng thực nghiệm có kết hợp với các bài tập và tình huống thực 

hành.  

- Để quá trình giảng dạy và học tập mang tính tương tác cao và hiệu quả, sinh viên luôn được khuyến 

khích đặt câu hỏi, nêu các vấn đề lý thuyết hay thực tế cần được làm rõ ngay trên lớp.  

- Ngoài ra, sinh viên còn được khuyến khích mang đến lớp các vấn đề thời sự trong nước và quốc tế 

có liên quan từ tin tức và báo chí để cùng chia sẻ và thảo luận.  

10. Tài liệu học tập:   
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Tất cả những bài đọc bắt buộc được liệt kê cụ thể trong lịch học và nội dung chi tiết đính kèm trong 

đề cương này. Khi cần thiết, giảng viên sẽ bổ sung và cập nhật các tài liệu bài đọc khác. 

Tài liệu chính 

1. N. Gregory Mankiw (2012), Kinh tế học Vĩ mô, NXB Cengage Learning, Bản in Tiếng Việt 

2014. [Principles of Macroeconomics, 6
th

 edition, Cengage Learning] 

2. David A. Moss (2007), Hướng dẫn tóm tắt về Kinh tế học Vĩ mô - Những điều Các nhà Quản 

lý, Các nhà Điều hành và Sinh viên cần biết (A Concise Guide to Macroeconomics – What 

Managers, Executives, and Students Need to Know). Harvard Business School Press. (gọi tắt là 

Moss 2007). 

3. Tóm tắt bài giảng và bài tập hệ thống. 

 

Các trang web hữu ích: 

Sinh viên cần làm quen với trang web với rất nhiều thông tin và vấn đề kinh tế vĩ mô sau đây: 

1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: http://www.centralbank.vn ;  

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam: http://www.mpi.gov.vn;  

3. Bộ Tài chính Việt Nam: http://www.mof.gov.vn;  

4. Quỹ Tiền tệ Quốc tế: www.imf.org;  

Bên cạnh đó, cũng cần duy trì việc theo dõi tin tức kinh tế và tài chính trong suốt học kỳ, đặc biệt là 

các tin tức và sự kiện liên quan đến nền kinh tế vĩ mô và chính sách kinh tế vĩ mô Việt Nam và thế 

giới. 

Tóm tắt bài giảng có thể tìm thấy trên trang web của Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 

Học liệu mở FETP OCW (www.fetp.edu.vn), môn Macroeconomics qua các năm. 

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:  

Sinh viên được yêu cầu tham dự đầy đủ các buổi học, đọc kỹ tài liệu trước khi lên lớp, tích cực tham 

gia thảo luận trong và ngoài lớp học, hoàn thành tất cả những nhiệm vụ được giao đúng hạn, và tham 

gia đầy đủ các kỳ kiểm tra. 

Điểm 

Điểm của môn học sẽ được tính theo trọng số sau đây 

 Quá trình (bài tập, làm việc nhóm, thảo luận, kiểm tra giữa kỳ): 30% 

 Kiểm tra cuối khoá:        70% 

 Tổng cộng :        100% = 10 điểm 

12. Thang điểm: Theo học chế tín chỉ. 

13. Nội dung chi tiết học phần: 

http://www.centralbank.vn/
http://www.mpi.gov.vn/
http://www.mof.gov.vn/
http://www.imf.org/
http://www.fetp.edu.vn/
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Nội dung 

Buổi 1 và 2:  

Phần IV Dữ liệu kinh tế vĩ mô 

Chương 10: Đo lường thu nhập quốc gia 

Chương 11: Đo lường chi phí sinh hoạt 

Đọc tài liệu trước khi đến lớp 

Câu hỏi và bài tập hệ thống 

Buổi 3 và 4: 

Phần V Nền kinh tế thực trong dài hạn 

Chương 12: Sản xuất và tăng trưởng 

Chương 13: Tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính 

Chương 14: Các công cụ cơ bản của tài chính 

Chương 15: Thất nghiệp  

Đọc tài liệu trước khi đến lớp 

Câu hỏi và bài tập hệ thống 
 

Buổi 5 và 6: 

Phần VI Tiền và giá cả trong dài hạn 

Chương 16: Hệ thống tiền tệ 

Chương 17: Tăng trưởng tiền và lạm phát 

Đọc tài liệu trước khi đến lớp 

Câu hỏi và bài tập hệ thống 
 

Buổi 7 và 8: 

Phần VII Kinh tế học vĩ mô của nền kinh tế mở 

Chương 18: Kinh tế học vĩ mô của nền kinh tế mở: Các khái niệm cơ bản 

Chương 19: Lý thuyết kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở 

Đọc tài liệu trước khi đến lớp 

Câu hỏi và bài tập hệ thống 
 

Buổi 9 đến 11: 

Phần VIII Biến động kinh tế trong ngắn hạn 

Chương 20: Tổng cầu và tổng cung 

Chương 21: Tác động của chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa lên tổng cầu 

Chương 22: Sự đánh đổi ngắn hạn giữa lạm phát và thất nghiệp 

Đọc tài liệu trước khi đến lớp 

Câu hỏi và bài tập hệ thống 
 

Buổi 10: Kiểm tra giữa kỳ  

Sinh viên được yêu cầu làm bài theo nhóm 2 người theo hướng dẫn của giảng viên. 

 

Buổi 11: Hệ thống và giải đáp  

Sinh viên cần ôn tập cẩn thận và chuẩn bị câu hỏi trước khi đến lớp 

TP.HCM, ngày 31 tháng 10 năm 2016 

    NGƯỜI BIÊN SOẠN 

Châu Văn Thành 
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Cấu trúc kiến thức các chương học của quyển sách bạn sẽ đọc 

 
Giới thiệu 

1. Mười nguyên lý của kinh tế học Nghiên cứu kinh tế học được hướng dẫn bởi một số ý 

tưởng lớn. 

2. Suy nghĩ như một nhà kinh tế 

học 

Các nhà kinh tế học nhìn thế với với vai trò của cả nhà 

khoa học và nhà làm chính sách. 

3. Sự phụ thuộc lẫn nhau và lợi ích 

từ thương mại  

Lý thuyết lợi thế so sánh giải thích cách thức mọi người 

hưởng lợi từ sự phụ thuộc kinh tế. 

Các thị trường vận hành như thế nào 

4. Các lực lượng cung và cầu của 

thị trường 

Nền kinh tế phối hợp các tác nhân kinh tế phụ thuộc lẫn 

nhau như thế nào? Thông qua các lực lượng cung và 

cầu của thị trường. 5. Độ co giãn và ứng dụng 

6. Cung, cầu và chính sách chính 

phủ 

Các công cụ cung và cầu được đua vào vận hành để 

xem xét những tác động của các chính sách khác nhau 

của chính phủ. 

Thị trường và phúc lợi 

7. Người tiêu dùng, nhà sản xuất và 

hiệu quả của thị trường 

Tại sao cân bằng cung và cầu thì đáng mong đợi đối với 

toàn xã hội như một tổng thể? Các khái niệm thặng dư 

sản xuất và thặng dư tiêu dùng giải thích hiệu quả thị 

trường, chi phí của thuế và lợi ích của thương mại quốc 

tế. 

8. Ứng dụng: Chi phí của thuế 

9. Ứng dụng: Thương mại quốc tế 

Dữ liệu kinh tế vĩ mô 

10. Đo lường thu nhập quốc gia Sản lượng sản xuất và mức giá chung được sử dụng để 

điều khiển sự phát triển trong một nền kinh tế trên bình 

diện tổng thể. 
11. Đo lường chi phí sinh hoạt 

Nền kinh tế thực trong dài hạn 

12. Sản xuất và tăng trưởng Các chương này mô tả các lực lượng mà trong dài hạn 

xác định các biến số thực then chốt, bao gồm tăng 

trưởng GDP, tiết kiệm, đầu tư, lãi suất thực và thất 

nghiệp. 

13. Tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài 

chính 

14. Các công cụ cơ bản của tài chính 

15. Thất nghiệp 

Tiền và giá cả trong dài hạn 

16. Hệ thống tiền tệ Hệ thống tiền tệ đóng vai trò quan trọng trong việc xác 

định các hành vi dài hạn của mức giá, tỷ lệ lạm phát và 

các biến số danh nghĩa khác. 
17. Tăng trưởng tiền và lạm phát 

Kinh tế học vĩ mô của nền kinh tế mở 

18. Kinh tế học vĩ mô của nền kinh 

tế mở: Các khái niệm cơ bản 

Tương tác kinh tế của một quốc gia với các quốc gia 

khác được mô tả bởi cán cân thương mại, đầu tư nước 

ngoài ròng và tỷ giá hối đoái. 

19. Lý thuyết kinh tế vĩ mô của nền 

kinh tế mở 

Mô hình trong dài hạn của nền kinh tế mở giải thích các 

nhân tố xác định cán cân thương mại, tỷ giá hối đoái 

thực và các biến thực khác. 

Biến động kinh tế trong ngắn hạn 

20. Tổng cầu và tổng cung Mô hình tổng cầu và tổng cung giải thích các biến động 

kinh tế trong ngắn hạn, các tác động ngắn hạn của 

chính sách tài khóa và tiền tệ, và mối liên kết ngắn hạn 

giữa các biến thực và các biến danh nghĩa. 

21. Tác động của chính sách tiền tệ 

và chính sách tài khóa lên tổng 

cầu 

22. Sự đánh đổi ngắn hạn giữa lạm 

phát và thất nghiệp 

Suy ngẫm sau cùng 

23. Sáu tranh luận về chính sách 

kinh tế vĩ mô 

Chương trình bày cả hai phía của sáu tranh luận chủ 

yếu về chính sách kinh tế vĩ mô. 

 


